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5
Sử dụng thành thạo một ngôn

ngữ nước ngoài.

Am hiểu về công nghệ thông tin và có

khả năng lập trình phần mềm chuyên

ngành.

4
Giao tiếp trôi chảy, linh hoạt

một ngôn ngữ nước ngoài.

Am hiểu về công nghệ thông tin và sử

dụng được nhiều công cụ về công nghệ

thông tin ở trình độ cao.

3

Trao đổi, giải thích được những

thông tin phức tạp bằng một

ngôn ngữ nước ngoài.

Hiểu biết cơ bản về công nghệ thông

tin và sử dụng một số phần mềm nâng

cao, quản trị cơ sở dữ liệu.

2

Trao đổi, trình bày thông tin

ngắn gọn bằng một ngôn ngữ

nước ngoài.

Hiểu biết cơ bản về máy tính và sử

dụng một số phần mềm nâng cao.

1
Giao tiếp cơ bản bằng một ngôn

ngữ nước ngoài.

Hiểu biết và sử dụng máy tính và một

số phần mềm cơ bản.

QUY ĐỊNH CẤP ĐỘ TIN HỌC, NGOẠI NGỮ THEO ĐỀ ÁN VỊ TRÍ VIỆC LÀM

(Kèm theo Kế hoạch số          /KH-SGDĐT ngày       tháng 03 năm 2026 

của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo)

Cấp

độ
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